
                          

Họ và tên:............................ Lớp:.......................Trường........................................... 

 

1. Đọc bài văn sau: 

HỒ GƯƠM 

 

Nhà tôi ở Hà Nội, cách Hồ Gươm không xa. Từ trên cao nhìn xuống, 

mặt hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ, sáng long lanh. 

Cầu Thê Húc màu xanh, cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. 

Mái đền lấp ló bên gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, 

tường rêu cổ kính. Tháp xây trên gò đất giữa hồ, cỏ mọc xum xuê. 

 

Em hãy khoanh vào câu trả lời đúng: 

 

Câu 1: Bài văn trên có mấy câu? 

A. 5 câu B. 6 câu C. 7 câu D. 8 câu 

 

Câu 2:   Tiếng nào trong bài có vần ươm? 

A. Gươm B. gương c. tường  D.long 

 

Câu 3:    Hồ Gươm là cảnh đẹp ở đâu? 

A. Hải Phòng B. Hà Nội C. Ninh Thuận D. Nha Trang 

  

Câu 4:    Viết câu chứa tiếng:  

- Có vần ươm:………………………………………………………………….. 

- Có vần ướp:…………………………………………………………………… 

Câu 5: Viết lại câu tả cầu Thê Húc 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 6: Điền c hay k? 

…..on tôm 

…ổ……kính 

….ỏ mọc 

….iên trì 

  

 

Câu 7:   nối  



Bông hoa huệ  chở khách ra đảo. 

 

Em thích uống 

 

tỏa bóng mát. 

 sinh tố. 

Tàu thủy 

 trắng muốt. 

Lũy tre 

 

 

Câu 8:  Em đã đi Hà Nội bao giờ chưa? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 9: điền  gh hay g: 

 

Đã hết giờ học, Ngân …ấp truyện, ….i lại tên truyện. em đứng lên, kê lại bàn 

…ế ngay ngắn, trả lại sách cho thư viện rồi vui vẻ ra về. 

 

 

Câu 9: Điền ươm  hay ươp? 

 

          
Trò chơi  c…..  cờ                     Những l….  lúa vàng ươm 

 . 

 

 

                                                

Câu 10: Ở quê em có những cảnh đẹp nào?  

…………………………………………………………........................................................ 

 


